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I.PHẦN TIẾNG VIỆT
( Học sinh đọc kĩ các bài trong sách, chép bài vào vở bài học phần nội dung các bài sau và làm bài tập trong sgk)
1. ÔN TẬP LẠI CÁC BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU

	 
	So sánh
	Nhân hóa
	Ẩn dụ
	Hoán dụ

	Khái niệm
	Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
	Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật... bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị những suy nghĩ tình cảm của con người.
	Là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
	Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có nét quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

	Ví dụ
	Mặt trăng tròn như cái đĩa bạc.
	Từ trên cao, chị trăng nhìn em mỉm cười.
	Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. (ăn quả: hưởng thụ; trồng cây: người làm ra)
	Lớp ta học chăm chỉ.

	Các kiểu
	2 kiểu: So sánh ngang bằng, so sánh không ngang bằng.
	3 kiểu nhân hóa:
- Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật.
- Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.
- Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người.
	(HS tự xem)



	(HS tự xem)




Tiết 110: Tiếng Việt 
CÂU TRẨN THUẬT ĐƠN
CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ “LÀ”
CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ “LÀ”

I. Câu trần thuật đơn
1. Ví dụ: SGK
2. Nhận xét:
- Nội dung: Dế Mèn tự kể lại thái độ của mình trước lời đề nghị của Dế Choắt.
- Phân loại câu theo mục đích nói:
+ Câu 1, 2, 6, 9: Kể, tả, nêu ý kiến 
+ Câu 4: Hỏi
+ Câu 3, 5, 8 : Bộc lộ cảm xúc.
+ Câu 7: Cầu khiến.
- Xác định thành phần chính:
+Tôi  / đã hếch răng lên xì 1 hơi rõ dài.
  CN                     VN 
+ Tôi  / mắng. 
  CN     VN
+ Chú mày / hôi như cú mèo,
       CN                   VN
 ta   /  nào chịu được
CN             VN
+ Tôi  /  về không 1 chút bận tâm.
  CN                 VN
- Cấu tạo:
+ Câu 1: 1 cụm C-V 
+ Câu 2: 1 cụm C-V 
+ Câu 6: 2 cụm C-V 
+ Câu 9: 1 cụm C-V 
=> câu 1, 2, 9 có cấu tạo một cụm C-V là câu trần thuật đơn, câu 6 có 2 cụm C-V là câu trần thuật ghép.
3. Ghi nhớ: Sgk- 101 ( Học thuộc ghi nhớ)
II. Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ “là”
1) Ví dụ - sgk/ T114
2) Nhận xét
* VN của các câu trên do từ là và các cụm từ sau nó tạo thành.
- Là + cụm DT
+ VDa: Là người huyện Đông Triều.
+ VDb: Là loại truyện dân gian.
+ VDc: Là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
- Là + cụm TT
+ VDd: Là dại
- Cấu tạo :CN + là + Cụm DT hoặc DT.
     + Cụm ĐT hoặc ĐT
+ TT hoặc cụm TT
- Điền cụm từ phủ định : Ko phải, chưa phải, chẳng phải vào VN -> biểu thị ý phủ định.
3) Ghi nhớ - sgkT104 ( Học thuộc ghi nhớ)
III. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ “là”
1) Ví dụ - sgk T118, 119
2) Nhận xét
a) Phú ông / mừng lắm.
         CN           VN (cụm DT)
b) Chúng tôi / tụ họp ở góc sân.
          CN                  VN (cụm ĐT)
	
- Khi VN biểu thị ý phủ định nó kết hợp với các từ: Không, chưa.
3) Ghi nhớ 1- sgk T119 ( Học thuộc ghi nhớ)

	 
	 Câu trần thuật đơn
	Câu trần thuật đơn có từ “là”
	Câu trần thuật đơn không có từ “là”

	Khái niệm
	Là loại câu do một cụm C-V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến.
	- Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành. Ngoài ra tổ hợp giữa từ là với động từ (cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ)...cũng có thể làm vị ngữ.
- Khi biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải.
	- Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành.
- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa.
+ Câu miêu tả: chủ ngữ đứng trước vị ngữ, dùng miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm...của sự vật nêu ở chủ ngữ.
+ Câu tồn tại: vị ngữ đứng trước chủ ngữ, dùng để thông báo sự xuất hiện, tồn tại hay tiêu biến của sự vật.

	Ví dụ
	Tôi đi về.
	Mèn trêu chị Cốc/ là dại.
	Chúng tôi đang vui đùa.




*Lưu ý: Hs tự đọc và tìm hiểu các bài sau “Các thành phần chính của câu”, “Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ”

II. PHẦN VĂN BẢN
(Đọc kĩ các văn bản trong sgk và chép nội dung các bài sau vào vở bài học)
Tiết 109: Văn bản 			CÂY TRE VIỆT NAM
					                                              ( Thép Mới)
I.Tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
- Thép Mới( 1925 - 1991) tên khai sinh là Hà Văn Lộc, quê ở Hà Nội. Ngoài viết báo, ông còn viết nhiều bút, kí, thuyết minh phim.
2. Tác phẩm:
- Cây tre Việt Nam là lời bình cho một bộ phim cùng tên của nhà điện ảnh Ba Lan ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta.
3. Chú thích: Sgk/Tr98,99
4. Bố cục: 3 phần
P1: Từ đầu…. “chí khí như người”: Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam.
P2: Tiếp theo…. “của trúc, của tre”: Sự gắn bó của tre và người trong mọi hoàn cảnh.
P3: Còn lại: Tre vẫn là bạn đồng hành của dân tộc ta trong hiện tại và tương lai.
II. Đọc hiểu văn bản.
1.Những phẩm chất của cây tre:
- Tre có sức sống mãnh liệt.
- Tre có dáng đẹp, thanh cao, giản dị, chí khí như người.
- Màu xanh nhũn nhặn.
- Tre cứng cáp, dẻo dai, vững chắc.
=> Miêu tả, nhân hóa ca ngợi phẩm chất cao quý của tre cũng chính là ca ngợi những đức tính đẹp đẽ của con người.
2. Sự gắn bó của cây tre với con người Việt Nam.
a. Trong cuộc sống hàng ngày:
- Tre có mặt ở khắp đất nước, lũy tre bao bọc xóm làng.
- Dưới bóng tre người dân dựng nhà.
- Tre gắn bó với con người ở mọi lứa tuổi.
- Tre giúp con người biểu lộ tình cảm qua tiếng sáo.
b. Trong lao động:
- Tre giúp con người tram nghìn công việc, tre là cánh tay đắc lực cho người nông dân.
c. Trong chiến đấu:
- Tre là đồng chí.
- Tre dung làm vũ khí có hiệu quả.
=>Nhân hóa, điệp ngữ: Tre mang phẩm chất hiền hòa, thẳng thắn, can đảm và thủy chung.
3.Tre với dân tộc Việt Nam trong hiện tạ và tương lai.
- Trên đường… ta dấn bước, tre xanh vẫn là bóng mát
- Tre vẫn mang khúc nhạc tâm tình, vẫn tạo nên cổng tre thắng lợi, vẫn tạo nên những chiếc đu tre ngày hội xuân.
=> Tre là biểu tượng của đất nước, và dân tộc Việt Nam.
III. Tổng kết:
- Nghệ thuật:
+ Kết hợp giữa chính luận và trữ tình.
+ Xây dựng hình ảnh phong phú, chon lọc, vừa cụ thể, vừa mang tính biểu tượng.
+ Lựa chọn lời văn giàu nhạc điệu và có tính biểu cảm cao.
+ Sử dụng thành công các phép so sánh, nhân hóa, điệp ngữ.
- Nội dung:
Vẻ đẹp và sự gắn bó của cây tre và đời sống dân tộc ta. Qua đó cho thấy tác giả là người có hiểu biết về cây tre, có tình cảm sâu nặng, có niềm tin và tự hào chính đáng về cây tre Việt Nam.
*Ghi nhớ Sgk/ Tr 100

Lưu ý: HS tự đọc và tìm hiểu các văn bản sau: Mưa, Lao Xao, Động Phong Nha, Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử, Lòng yêu nước.\
III: TẬP LÀM VĂN
C/ TẬP LÀM VĂN:
1. LÝ THUYẾT
 Dàn bài chung của văn tả cảnh và văn tả người (Kẻ bảng vào vở)
	 
	Dàn bài chung về văn tả cảnh
	Dàn bài chung về văn tả người

	1/  Mở bài
	Giới thiệu cảnh được tả: Cảnh gì? Ở đâu? Lý do tiếp xúc với cảnh? Ấn tượng chung?
	Giới thiệu người định tả: Tả ai? Người được tả có quan hệ gì với em? Ấn tượng chung?

	2/ Thân bài
	a. Bao quát: Vị trí? Chiều cao hoặc diện tích? Hướng của cảnh? Cảnh vật xung quanh?
 
b. Tả chi tiết: (Tùy từng cảnh mà tả cho phù hợp)
* Từ bên ngoài vào (từ xa): Vị trí quan sát ? Những cảnh nổi bật ? Từ ngữ, hình ảnh gợi tả?...
* Đi vào bên trong (gần hơn): Vị trí quan sát? Những cảnh nổi bật ? Từ ngữ, hình ảnh gợi tả?...
* Cảnh chính hoặc cảnh quen thuộc mà em thường thấy (rất gần): Cảnh nổi bật? Từ ngữ hình ảnh miêu tả...
	a. Ngoại hình: Tuổi tác? Tầm vóc? Dáng người? Khuôn mặt? Mái tóc? Mắt? Mũi? Miệng? Làn da? Trang phục ?...(Từ ngữ, hình ảnh miêu tả)
b. Tả chi tiết: (Tùy từng người mà tả cho phù hợp)
* Nghề nghiệp, việc làm (Cảnh vật làm việc + những động tác, việc làm...). Nếu là học sinh, em bé: Học, chơi đùa, nói năng...(Từ ngữ, hình ảnh miêu tả)
* Sở thích, sự đam mê: Cảnh vật, thao tác, cử chỉ, hành động...(Từ ngữ, hình ảnh miêu tả)
* Tính tình: Tình yêu thương với những người xung quanh: Biểu hiện? Lời nói? Cử chỉ? Hành động? (Từ ngữ, hình ảnh miêu tả)

	3/ Kết bài 
	Cảm nghĩ chung sau khi tiếp xúc: Tình cảm riêng hoặc nguyện vọng của bản thân?...
	Tình cảm chung về người em đã tả? Yêu thích, tự hào, ước nguyện?...

	Chú ý:
	 Dù là tả cảnh hay tả người, bất cứ một đề nào, các em cũng phải nhớ lập dàn bài phù hợp. Phải làm bài, viết bài đàng hoàng, tuyệt đối không được làm sơ sài, lộn xộn.


2. THỰC HÀNH 
( HS LÀM HAI ĐỀ SAU VÀO GIẤY KIỂM TRA, NỘP LẠI CHO GVBM KHI QUAY LẠI HỌC)
ĐỀ 1: Em hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè.
ĐỀ 2: Em hãy viết bài văn tả một người thân yêu và gần gũi nhất với mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…)
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